
Bộ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Ằ ỉ ?*/ /QĐ-BCA-H02 Hà Nội, ngày Sỷ  tháng 5 năm 2021

ỌUYẾT ĐỊNH
Ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình 

trong Công an nhân dân năm 2021

B ộ TRƯỞNG Bộ CÔNG AN

Căn cứ Luật Xây dụng ngày 18 thảng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bẻ sung một sẻ điều của Luật Xảy dựng ngày 17 

tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngàv 26/01/2021 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và báo trì công trình xảy dựng; Nghị định so 10/2021/NĐ- 
CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phỉ đầu tư xây dựng; Nghị 
định so 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
nội dung về quản lý đâu tư xây dimg;

Căn cứ Nghị định sổ 01/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của 
Chính phủ quv định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 
Bộ Công an;

Theo đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý xây dụng và doanh trại 
tại báo cáo đề xuất SỔ /P3 VBC-H02-P2 ngàyOẠ-/ X  /2021 về việc phê duyệt và ban 
hành suất von đầu tư xây dựng công trình trong Công an nhân dân năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trong Công an 
nhân dân năm 2021 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các đồng chí: Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, 
Cục trưởng Cục Ke hoạch và tài chính, Cục trưởng các đơn vị cơ quan Bộ, Giám 
đốc IIọc viện, Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân, Giám đốc các Bệnh 
viện trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./^/

Nơi nhận:
-  Như điều 2;
- Đ/c Bộ trường (để b/c);
- Lưu: VT, H02 (P2, P3, P6).

. B ộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG

tướng Nguyễn Văn Son



Bộ CỐNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trong Công an nhân dân năm 2021.

(Kèm theo Quyết định số • i )'ĩ>/f/QĐ-BCA-H02 
nơ ày /¿nháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bố sung một sổ điều của Luật Xây dựng ngày 17 

thảng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Cần cứ Nghị định sổ 06/202Ỉ/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dụng;
Căn cứ Nghị định sổ 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xâv dựng;
Căn cứ Nghị định sô Ỉ5/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một sổ nội dung về quản lý đầu tư xây dựng;
Căn cứ Căn cứ Quyết định số 4014/QĐ-BCA ngày 06/8/2018 của Bộ 

trxrởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 
của Cục Quản lý xây dụng và doanh trại;

Cục Quản lý xây dựng và doanh trại để xuất Bộ Công an ban hành suất 
von đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi chung là suất vốn đầu tư) trong lực 
lượtig Công an nhân dân như sau:

PHẦN I: SƯ CẦN THIÉT, MƯC TIÊU VÀ PHAM VI ÁP DUNG

1. Sự cần thiết ban hành suất vốn đầu tư.
- Năm 2016, Cục trương Cục Quản lý xây dụng cơ bản và doanh trại (nay là 

H02) đã phê duyệt Quyết định số 2358/QĐ-IT45-P1 ngày 14/7/2016 ban hành 
Tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỳ thuật của Phòng 2. Thực hiện theo Suất vốn đầu 
tư được duyệt, công tác xây dựng cơ bản các công trình trong Công an nhân dân 
triển khai tương đối hiệu quả và đạt nhiều thành quả, góp phần to lớn phục vụ yêu 
cầu làm việc, ăn, ở doanh trại và các công tác khác của lực lượng Công an.

- Đen thời điểm hiện nay, các chính sách của Nhà nước về xây dựng cơ bản 
có nhiều thay đổi, mặt bằng giá vật liệu xây dựng, nhân công, ca máy tăng cao 
theo mức tăng lương cơ bản của Chính phủ dẫn đến suất vốn đầu tư đã được "u& 
duyệt cỏ một số nội dung không còn phù hợp và phải điều chỉnh
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- Để đáp ứng vêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý đầu tư xây 
dựng trong Công an nhân dân, với chức năng nhiệm vụ được Bộ giao cho Cục 
H02, việc ban hành tập Suất vốn đầu tư (phần xây dựng) các Phòng chức năng 
trực thuộc Cục Quản lý xây dựng và doanh trại nghiên cứu, áp dụng thực hiện 
trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Các Chủ đầu tư, các chủ thể 
tham gia hoạt động xây dựng trong Công an nhân dân trong quá trình triển khai 
thực hiện công tác đầu tư xây dựng trong Công an nhân dân nghiên cứu tham 
khảo áp dụng là cần thiết.

2. Mục tiêu xây dựng và ban hành suất vốn đầu tư:
- Thống nhất trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong lực lượng Công 

an nhân dân;
- Là một trong những cơ sở phục vụ cho việc xác định sơ bộ tổng mức đầu 

tư, tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ờ giai 
đoạn chuẩn bị dự án.

3. Phạm vi áp dụng: Suất vốn đầu tư là căn cứ để Cơ quan quản lý, Chủ đầu 
tư và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trong Công an nhân dân nghiên 
cứu áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện công tác dầu tư xây dựng trong 
Công an nhân dân.

1. Suất vốn đầu tư là mức chi phí cần thiết đế đầu tư xây dựng công trình 
mới tính theo một đom vị diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết 
kế của công trình.

- Công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình là khả năng 
sản xuất hoặc khai thác sử dụng công trình theo thiết kế được xác định bàng đơn 
vị đo thích hợp.

- Suất vốn đầu tư được xây dựng phục vụ cho 08 vùng theo Quyết định số 
65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng:

+ Vùng 01: Trung du và miền núi phía Bắc bao gồm các tỉnh: Lào Cai, Yên 
Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Băng, Băc Kạn, 
Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang.

+ Vùng 02: Đồng bằng sông Hồng (Vùng 2) bao gồm các tinh, thành phố: 
Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam 
Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.

+ Vùng 03: Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung bao gom các tỉnh, 
thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quáng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 
- Huế, Đà Nằng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, 
Ninh Thuận, Bình Thuận.

+ Vùng 04: Tây Nguyên bao gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk ỉJ '

PHẦN II. THƯYÉT MINH VÀ HƯỚNG DẢN s ử  DỤNG

Đắk Nông, Lâm Đồng.



5

nhân công và chi phí máy, thiết bị thi công xây dựng và chi phí gián tiếp, thuế 
giá trị gia tăng).

- Một sổ vùng hiện nay chưa có các công trình xây dựng đã thực hiện để 
làm cơ sở áp dụng (ví dụ: Khối bệnh viện; khôi các trường Công an nhân 
nhân...), vì vậy đê xuât vận dụng các công trình thuộc vùng khác và suất vôn đâu 
tư của Bộ Xây dựne ban hành đê xây dựng.

5. Nội dung của suất vốn đầu tư
- Suất vốn đầu tư là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình 

mới gồm kết cấu (không tính phần móng), phần kiến trúc, điện, cấp thoát nước, 
thiết bị vệ sinh và một số giải pháp kỹ thuật khác tính cho một đơn vị diện tích 
(m2 xây dựng/sàn xây dựng) theo thiết kế của hạng mục công trinh.

Phần móng công trình căn cứ theo điều kiện địa chất, chủ đầu tư yêu cầu tư 
vấn lập phương án thiết kế cơ sở để tính khái toán hoặc tính theo tỷ lệ giá trị 
phần móng so với phần thân như sau: (Móng nông không gia cố nền tính thêm 
20%, móng nông có gia cố nền tính thêm 25%, móng cọc có chiều dài cọc dưới 
30m tính thêm 30% và móng cọc có chiều dài cọc trên 30m tính thêm 35%).

Khi công trình có xây dựng tâng hầm, suất đầu tư được tính theo hướng dẫn 
của Bộ Xâv dựng cho công trình Trụ sở cơ quan (bảng 14 kèm theo Quyêt định 
số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng) như sau:

+ Công ừình có số tầng nổi <=5: Tính thêm 25% giá trị suất vốn đầu tư với 
01 tầng hầm.

+ Công trình có 5 < số tầng nổi <= 7: Tính thêm 15% giá trị suất vốn đầu tư 
với 01 tầng hầm.

+ Công trình có 7 < số tầng nổi <= 9: Tính thêm 07% giá trị suất vốn đầu tư 
với 01 tầng hầm và 15% giá trị suất vốn đầu tư với 02 tầng hầm.

(nội dung áp dụng khác, đơn vị nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn tại bảng 
14 kèm theo Quyết định số 65/ỌĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng)

- Suất vốn đầu tư tính toán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các công 
việc nêu trên.

- Nội dung chi phí trong chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình chưa 
bao gồm chi phí cho một số công tác như:

+ Chi phí phần móng của công trình.
+ Chi phí thiết bị (thang máy, máy bơm nước, v.v).
+ Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có).
+ Rà phá bom mìn, vật liệu nố.
+ San lấn măt bằns.
+ Chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và phần ngoại thất bên

ngoài công trình.
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+ Hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí trung tâm, 
thông gió, phương tiện phòng cháy chữa cháy, BMS...

+ Công trình có nhũng yêu cầu đặc biệt về vị trí địa lý, điều kiện biến đổi 
khí hậu....Khi triển khai chủ đầu tư phải có tính toán đề xuất cụ thế.

+ Chi phí quản lý dir án.
+ Chi phí tư vấn.
+ Chi phí khác.
+ Chi phí dự phòng của dự án đầu tư.
- Khi xác định tổng mức đầu tư cần căn cứ vào tính chất, yêu cầu cụ thể của 

dự án đế tính toán các khoản mục chi phí này đúng quy định của Nhà nước và 
Bộ Xây dựng và Bộ Công an.

- Trường hợp xác định tổng mức đầu tư cho các công trình cải tạo, mở rộng, 
nâng cấp hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt về công nghệ thì phải nghiên cứu 
tính toán suất đầu tư cụ thê.

- Cục Quản lý xây dims và doanh trại đề xuất Bộ Công an:
+ Ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình (phần xây dựng) trong lực 

lượng Công an nhân dân năm 2021 cho 08 khu vực nêu tại Khoán 1 Mục I:
{Kèm theo ph i lục 01: Bảng suất vốn đầu tư).

+ Các khu vực căn cứ theo Bảng quy đổi quy định tại Quyết định số 
65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng để tính toán suất đầu tư cho 
phù hợp.

(Phụ lục số 02: Bang hệ sổ điều chỉnh vùng cho Suất vốn đầu tư)
+ Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (không phải là nhà) đề xuất nghiên 

cứu áp dụng theo Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng.
6. Hướng dẫn áp dụng:
- Khi sử dụng suất vốn đầu tư được ban hành theo mục 5 theo từng khu vực, 

Công an các đon vị địa phưong xác định giá trị hạng mục công trình:
G xd =  S s/xd* S sđt* K i*K2

Trong đó:
G xd: Giá trị hạng mục công trình.
S s/xd: Diện tích sàn/xây dựng công trình.
S sđt: Suất vốn đầu tư được duyệt.
Ki : Hệ số tính móng.
K -> • H ê sô nuv đôi vòn ọ

- Suất vốn đầu tư được tính toán, so sánh đối với nhùng công trình tại trung 
tâm khu vực tính toán. Khi triển khai dự án, trường hợp công trình nằm xa XmngẶ,
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tâm và có điều kiện khó khăn, chủ đầu tư cần đánh giá sự phù hợp của suất vốn 
đầu tư đối với công trình xây dựng, có thế để tính toán bô sung thêm chi phí vận 
chuyển vật tư, thiết bị đến chân công trình.

- Khi áp dụng cần căn cứ vào loại cấp công trình, thời điểm lập tổng mức 
đầu tư, khu vực đầu tư xây dựng công trình, các hướng dẫn cụ thể và các chi phí 
khác phù hợp yêu cầu cụ thể của dự án để bổ sung, điều chỉnh, quy đổi lại sử 
dụng cho phù hợp và căn cứ theo quv định tại Điếm 3 của Quyêt định sô 65/QĐ- 
BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng đế tính toán.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, Công an các đon 
vị, địa phưomg trao đổi trực tiếp với H02 (qua cán bộ quản lý địa bàn Phòng 2) 
đế được giải đáp, hướng dẫn kịp thời. / ^ 7



Phụ lục 1
BẢNG SUẤT VÓN ĐÀU Tư NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định s ố j j ỉ ' ¥  /QĐ-BCA-H02 ngày /  6 /2021 cùa Bộ Công an)

Stt Tên công trình
Cấp
CT

số tầng
Suất đầu tư  

(1000
đồng/m 2;m )

Ghi chú

A Trụ sỏ' làm việc Công an phưòng, đồn, trạm , xã, thị trấn

1 Nhà làm việc + ở doanh trại III 2 <=số tầng <=3 5.000 Kết cấu: Khung, sàn BTCT; 
mái BTCT, lợp tôn. Tường 
xây gạch

1 Nhà làm việc + ở doanh trại IV 01 tầng 4.500 Kết cấu: Cột, dầm BTCT; mái
'ì3 Nhà ăn, bếp IV 01 tầng 4.500 BTCT, lợp tôn. Tường xây 

gạch

4 Nhà để xe 02 bánh IV 01 tầna 1.700 Cột thép, vì kèo thép, lợp tôn

5 Tường rào hoa sắt (tính theo m dài) 2.300 Tường cao 2,2m (phần xây 
gạch cao 45cm; phần hoa sắt 
cao 175cm. Cách 03m có 01 

trụ BTCT)
6 Tường rào xây đặc (tính theo m dài) 1.900 Tường cao 2,2m. Cách 03m 

có 01 trụ BTCT
B Trụ sỏ' làm việc C ông an quận, huyện và các phòng trực thuộc CAT

1 Nhà làm việc UI 2 <=số tầng <=5 5.300 Kết cấu: Khung, sàn BTCT; 
mái BTCT, lợp tôn. Tường 

xây gạch
2 Nhà ở doanh trại III 2 <=số tầng <=5 5.000

3 Nhà ăn, bếp IV 01 tầng 4.500 Kết cấu: Cột, dầm BTCT: mái
4 Nhà tiếp dân IV 01 tầng 4.800 BTCT, lợp tôn. Tường xây
5 Nhà thường trực IV 01 tầng 5.300 gạch
6 Nhả để xe 02 bánh IV 01 tầng 1.500 Kết cấu: Cột thép, vì kèo 

thép, lợp tôn
7 Nhà để xe ô tô IV 01 tầng 2.700 Kết cấu: Cột, dầm BTCT; mái 

vì kèo thép, lợp tôn. Tường 
xây gạch

8 Nhà để xe ô tô chừa cháy IV 01 tầng 3.300 Ket cấu: Cột, dầm BTCT; mải 
vì kèo thép, lợp tôn. Tường 
xây gạch

9 Nhà ờ doanh trại kết hợp để xe ỏ tô 
chữa cháy

III 2 <=số tầng <=3 4.500 Kết cấu: Khung BTCT; mái 
bằng BTCT, lợp tôn. Tường 
xây gạch

10 Tháp tập ra 5<=sỗ tầng 5.800 Kết cấu: Khung BTCT; mái 
bằng BTCT, Tường xây gạch

11 Nhà tạm giữ UI số tầng <=2 5.000 Theo mẫu
12 Nhà phụ trợ III 01 tầng 5.000

Theo mẫu
13 Bốp phạm III 01 tầng 4.500 Theo mẫu
14 Kho vật chứng IV 01 tầng 4.000 Theo mẫu
15 Tường rào hoa sắt (tính theo m dài) 2.300 Tường cao 2,2m (phần xây 

gạch cao 45cm; phần hoa sắt 
cao 175cm. Cách 03m có 01 

trụ BTCT)


